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A. MÔN TOÁN 

1. Số học: 

- Đọc, viết, xác định giá trị, hàng, lớp của các chữ số trong số thập phân 

- So sánh, tìm thành phần chưa biết của số tự nhiên, phân số, số thập phân 

- Các phép tính cộng, trừ, nhân, chia về số tự nhiên, phân số, số thập phân, số đo 

thời gian 

2. Đại lượng 

- Đổi, so sánh các đơn vị đo độ dài và khối lượng, diện tích và thể tích 

- Các phép tính với các số đo thời gian 

3. Hình học 

- Tính chu vi, diện tích của hình vuông, hình chữ nhật, hình thang... 

- Tính diện tích, thể tích của hình lập phương, hình hộp chữ nhật... 

4. Giải toán có lời văn 

- Giải toán có lời văn về: 

+ Tìm hai số khi biết tổng (hiệu) và tỉ số 

+ Tìm hai số khi biết tổng và hiệu hai số 

+ Giải toán về vận tốc, quãng đường và thời gian: 1 chuyển động  

+ Giải toán có quan hệ tỉ lệ, tỉ số phần trăm… 

5. Biểu đồ: Toán về biểu đồ hình quạt … 

 

B. MÔN TIẾNG VIỆT 

1. Đọc: Các bài tập đọc từ tuần 29 đến tuần 33  

2. Đọc hiểu: Đọc và tìm hiểu nội dung 1 văn bản mới 

3. Chính tả: Nghe đọc và viết một đoạn chính tả ( khoảng 90 - 100 chữ)  

4. Luyện từ và câu 

* Ôn tập các từ : 

+ Từ loại: Danh từ, động từ, tính từ, quan hệ từ, đại từ 

+ Nghĩa của từ: Từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa, từ đồng âm, từ nhiều nghĩa 

* Ôn tập về câu đơn, câu ghép: 

- Cấu tạo: 

+  Xác định chủ ngữ, vị ngữ của câu đơn, câu ghép 

+ Cách nối các vế trong câu ghép: nối trực tiếp, nối gián tiếp 

+ Điền vế câu, điền quan hệ từ, cặp từ hô ứng  thích hợp để tạo thành câu ghép  

- Liên kết câu bằng cách: nối, lặp, thay thế 



 

 

* Sử dụng các dấu câu: Dấu chấm, dấu hỏi, chấm hỏi, chấm than, dấu phẩy, 

dấu hai chấm.. 

* Mở rộng vốn từ: Nam và nữ; Trẻ em, Quyền và bổn phận 

3. Tập làm văn: Dạng văn tả cây cối, tả con vật, tả người  

 

C. MÔN KHOA HỌC 

Bài 36: Hỗn hợp - (TL) 

BÀI 45: Sử dụng năng lượng điện  

BÀI 52: Sự sinh sản của thực vật có hoa  

BÀI 60: Sự nuôi dạy con của một số loài thú 

BÀI 64: Vai trò của môi trường tự nhiên đối với đời sống con người (TL) 

 

D. MÔN LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ 

1. Lịch sử 

Bài 19:  Nước nhà bị chia cắt 

Bài 22: Đường Trường Sơn 

Bài 24: Chiến thắng Điện Biên Phủ trên không - (TL) 

Bài 25: Lễ kí hiệp định Pa – ri - (TL) 

Bài 27: Hoàn thành thống nhất đất nước  

2. Địa lí 

Bài 17: Châu Á  - (TL) 

Bài 20: Châu Âu 

Bài 24: Châu Phi ( tiết 2)  

Bài 27: Châu Đại Dương, châu Nam Cực - (TL) 

Bài 28: Các đại dương trên thế giới  

    


